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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

	STT
	Kí hiệu
	Nội dung

	1
	HS
	Học sinh

	2
	GV
	Giáo viên

	3
	THPT
	Trung học phổ thông

	4
	SGK
	Sách giáo khoa


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN

1. STEM


1.1. Khái niệm.
STEM là thuật ngữ viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kĩ thuật) và Mathematics (Toán hoc), thường được sử dụng khi bàn đến các chính sách phát triển về Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học được mô tả bởi chu trình STEM, trong đó Science là quy trình sáng tạo ra kiến thức khoa học; Engineering là quy trình sử dụng kiến thức khoa học để thiết kế công nghệ mới nhằm giải quyết vấn đề; Toán là công cụ được sử dụng đển thu nhận kết quả và chia serkeets quả đó với người khác. 

1.2. Giáo dục STEM


Theo chu trình STEM, giáo dục STEM đặt HS trước những vấn đề thực tiễn cần giải quyết, đòi hỏi HS phải tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức khoa học và vận dụng kiến thức để thiết kế và thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề. Như vậy mỗi bài học STEM sẽ đề cập và giao cho HS giải quyết một vấn đề tương đối trọn vẹn, đòi hỏi HS phải huy động kiến thức đã có và tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức mới để sử dụng. Quá trình đó đòi hỏi HS phải thực hiện theo “Quy trình khoa học” và “Quy trình kĩ thuật” để sử dụng kiến thức đó vào việc thiết kế và thực hiện giải pháp để giải quyết vấn đề. Đây chính là sự tiếp cận liên môn trong giáo dục STEM, dù cho kiến thức mới mà HS cần  phải học để sử dụng trong một bài học STEM cụ thể có thể chỉ thuộc một môn học.


Như vậy, giáo dục STEM là một phương pháp giáo dục nhằm trang bị cho HS những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng trongh thực tiễn, quá đó phát triển cho HS năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cừng với những năng lực khác tương ứng, áp ứng được yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội. Các mức độ áp dụng  giáo dục STEM trong giáo dục phôt thông như sau:
- Dạy học các môn khoa học theo phương thức giáo dục STEM

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật.

1.3. Vai trò, ý nghĩa của giáo dục STEM


Việc đưa giáo ục STEM vào trường  trung học mang lại nhiều ý nghĩa, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục phổ thông. Cụ thể là:

- Đảm bảo giáo dục toàn diện.


- Nâng cao hứng thú học tập các môn học STEM.


- Hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho HS.


- Kết nối trường học với cộng đồng.


- Hướng nghiệp, phân luồng.

2. Giáo dục STEM trong trường trung học
a. Dạy học các môn khoa học theo phương thức giáo dục STEM:


Mỗi bài học STEM trong chương trình giáo dục phổ thông đề cập đến một vấn đề tương đối trọn vẹn, đòi hỏi HS phải học và sử dụng kiến thức thuộc các môn học trong chương trình để sử dụng giải quyết vấn đề đó.


Việc nghiên cứu kiến thức nền: HS phải nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu bổ trợ, tiến hành các thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của GV; vận dụng các kiến thức đã học để đề xuất, lựa chọn giải pháp giải quyết vấn đề; thực hành thiết kế, chế tạo, thử nghiệm mẫu; chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh thiết kế. Thông qua quá trình học tập đó, HS được rèn luyện nhiều kỹ năng để phát triển phẩm chất, năng lực.


Mỗi bài học STEM  đươc tổ chức theo 5 hoạt động sau:


Hoạt động 1: Xác định vấn đề


Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp


Hoạt động 3:Lựa chọn giải pháp


Hoạt động 4: Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá


Hoạt động 5: Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh

b. Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM và nghiên cứu khoa học

Trên cơ sở bài học STEM cho HS, trong quá trình thực hiện sẽ có một số HS có sở trường, hứng thú, nhất là các hoạt động 4 và 5 (là những HS có vai trò chủ chốt của nhóm trong việc chế tạo, thử nghiệm mẫu) cần được khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục mở rộng, đi sâu. Nhà trường cần có những hình thức tổ chức phù hợp tạo môi trường để các HS này phát huy năng lực, sở trường của mình; cũng từ đó phát hiện và hướng dẫn những HS say mê nghiên cứu thực hiện dự án khoa học, kĩ thuật để tham gia  “ Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho HS trung học”. Đây cũng là mức độ cao nhất của giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông.

3. Cơ sở thực tiễn
Trong những năm gần đây, phong trào đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đã diễn ra ở tất cả các cấp, các bộ môn. Ngành giáo dục đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học... nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới sự phát triển toàn diện của người học. 

Trong phương pháp mới hiện nay, người ta lấy người học làm trung tâm. Giáo viên chỉ là người hướng dẫn các em nghiên cứu. Giáo viên đóng vai trò như người trọng tài, đưa ra những kết luận cuối cùng dựa trên cơ sở những ý kiến của học sinh. Và một trong những phương pháp mà tôi thấy khá hiệu quả, phát huy được tính tích cực tốt và sự chuẩn bị bài ở nhà của học sinh cho bài mới rất hiệu quả (nhất là những bài khó và dài) kết hợp sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Học sinh đã nắm được nội dung chính của bài học một cách có logic, trên lớp học sinh chỉ cần tiếp thu một số nội dung mới của bài do giáo viên cung cấp thêm mà thôi. 

Giáo dục STEM là một phương thức giáo dục nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng trong thực tiễn, qua đó phát triển cho học sinh năng lực phát triển và giải quyết vấn đề cùng với những năng lực khác tương ứng, đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội.


Việc đưa giáo dục STEM  vào trường học mang lại nhiều ý nghĩa, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục phổ thông. Cụ thể là: đảm bảo tính toàn diện; nâng cao hứng thú học tập các môn học STEM; hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh; kết nối trường học với cộng đồng; hướng nghiệp, phân luồng.

Từ đó, tạo cho học sinh niềm tin vào khoa học nói chung và bộ môn hoá học nói riêng. Đồng thời phát huy được năng lực tìm tòi, sáng tạo của từng học sinh. Hướng dẫn các em áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn của cuộc sống…
Trước những vấn đề như vậy, bản thân là một giáo viên giảng dạy môn Hóa học là một môn khoa học gắn liền với thực tiễn. Trong quá trình hơn 10 năm công tác, bản thân tôi cũng đã áp dụng nhiều các biện pháp và cách thức khác nhau về nội dung tích hợp, được tham gia các đợt tập huấn về dạy học theo định hướng STEM nên tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Đổi mới phương pháp giảng dạy khi dạy các kiến thức về sự điện ly của nước, pH, chất chỉ thị axit – bazơ học theo định hướng STEM cho học sinh lớp 11 trường THPT Thanh Thủy” nhằm chia sẻ đồng thời đón nhận thêm những đóng góp quý báu của anh, chị, em, bạn bè đồng nghiệp để nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động dạy và học gắn liền với thực tiễn.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TẠO RA SÁNG KIẾN


Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tác giả thu thập, nghiên cứu những tài liệu liên quan đến lí thuyết và các kiến thức liên quan đến việc sản xuất và thử nghiệm giấy quỳ tím để lên ý tưởng xây dựng đề tài.

Phương pháp thảo luận: Tác giả trao đổi, thảo luận, giao nhiệm vụ cho HS tìm và nghiên cứu những tài liệu liên quan; trao đổi với các đồng nghiệp cùng nhóm chuyên môn, xin ý kiến góp ý để xây dựng sáng kiến.

Phương pháp thực hành và quan sát: yêu cầu HS thực hiện việc chế tạo giấy quỳ tím, và thử nghiệm đối với các mẫu trong bài học. Thông qua quá trình quan sát, tác giả sẽ thấy được sự lúng túng, khó khăn và những kĩ năng mà học sinh còn yếu, còn thiếu để có thể chế tạo được giấy quỳ tím.

Phương pháp kiểm tra đánh giá: Sau khi trang bị kiến thức, hướng dẫn HS thử nghiệm sản phẩm, GV yêu cầu HS thực hiện một bài kiểm tra, khảo sát ý kiến để đánh giá mức độ đã đạt được. Từ đó để có những điều chỉnh giúp cho HS tiếp thu nội dung bài học tốt hơn.

III. MỤC TIÊU CỦA SÁNG KIẾN

Trong sáng kiến này tôi muốn chia sẻ cách thức tiếp cận vấn đề mới theo hướng tích cực, phát huy tính chủ động, sáng tạo của HS trong quá trình chế tạo và thử nghiệm giấy quỳ tím với các mẫu có sẵn và các mẫu trong cuộc sống. Từ đó giúp HS có hứng thú, say mê học tập, có niềm tin vào khoa học, và quan trọng hơn cả là giúp HS nắm bài học hiệu quả hơn.
Bổ xung thêm các kiến thức về sự điện li, pH và chất chỉ thị axit bazơ giúp các em có thêm các kiến thức để áp dụng vào trong thực tiễn.

Đối với GV: Bổ xung thêm phương pháp dạy học tích cực theo hướng mới, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích lũy kiến thức,….Tăng cường khả năng sử dụng công nghệ thông tin, khai thác các kiến thức từ nguồn thông tin trên internet.
Đối với HS: Tạo hứng thú say mê học tập, có đam mê nghiên cứu khoa học, rèn luyện kĩ năng thực hành, hoạt động nhóm, tăng tình đoàn kết cùng phối hợp với nhau trong nhóm. Rèn luyện kĩ năng đọc và khai thác thông tin trong sách vở và trên mạng internet. Có thái độ đúng đắn, tinh thần yêu môn Hóa học. Và đặc biệt là trang bị thêm những hiểu biết, cách thức để làm một đề tài tham gia “Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho HS trung học”.
IV. SÁNG KIẾN ĐỐI CHỨNG HOẶC SÁNG KIẾN TIỀN ĐỀ

 Sáng kiến “Đổi mới phương pháp giảng dạy khi dạy các kiến thức về sự điện ly của nước, pH, chất chỉ thị axit - bazơ học theo định hướng STEAM cho học sinh lớp 11 trường THPT Thanh Thủy” là sự phát triển và tiếp tục nghiên cứu từ sáng kiến: “Giấy nhận biết hàn the trong thực phẩm làm từ nguyên liệu thiên nhiên” mà tôi hướng dẫn HS thực hiện tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật năm 2018.

CHƯƠNG II: MÔ TẢ SÁNG KIẾN

I. NÊU VẤN ĐỀ 

1. Phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề.

1.1. Thuận lợi
- Trường THPT Thanh Thủy là ngôi trường có bề dày về truyền thống học tập. Với thời gian công tác hơn mười năm, tôi thấy đây thực sự là môi trường giáo dục có ý nghĩa, gắn bó với bản thân để từ đó thêm yêu ngành, yêu nghề mà mình đã lựa chọn. Là GV trẻ, đầy nhiệt huyết công tác ở tổ Sinh - Hóa - Thể dục - Quốc phòng an ninh, tôi luôn được Ban giám hiệu, bạn bè đồng nghiệp trong tổ tin yêu, tạo điều kiện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.
- Các em học sinh phần lớn đều có ý thức trong học tập và rèn luyện. Có ý thức chấp hành nội quy, quy định của lớp học, trường học tốt. Nhiệt tình trong các hoạt động của lớp, của trường.
- Môn Hóa học trang bị cho HS các kiến thức về khoa học, các kiến thức về thực tiễn. Giúp HS vận dụng các kiến thức đó vào trong thực tiễn cuộc sống để hiểu được bản chất của một số sự vật, hiện tượng. Tạo cho HS niềm tin vào khoa học.

1.2. Khó khăn
- Trong thực tế dạy và học, để áp dụng dạy học định hướng STEM với HS là điều rất mới mẻ, đa số HS chưa quen cách thức làm việc để đem lại hiệu quả công việc cao nhất. 

- Kĩ năng thực hành thí nghiệm của HS còn rất yếu.  

- Trong quá trình giảng dạy thường gặp một số vướng mắc như: tài liệu ít,  dụng cụ hóa chất còn thiếu (ống nghiệm còn thiếu, hóa chất đẫ hết hạn, …..), điều này ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả thí nghiệm (như kết quả cho không chính xác, có nhiều hiện tượng lạ không giải thích được, …..) nên khi triển khai sáng kiến gặp nhiều khó khăn. 
HS khi làm thí nghiệm kiểm chứng không chính xác khiến các em mất nhiều thời gian, phải làm đi làm lại nhiều,…
2. Các tồn tại, hạn chế.

- Nhận thức của các HS còn nhiều chênh lệch, sự nhiệt tình, chủ động chiếm lĩnh kiến thức,…nên để tất cả HS đều có thể hiểu được nội dung mà GV truyền đạt là khá khó khăn.

- Trình độ, phương pháp, kinh nghiệm giảng dạy của mỗi giáo viên cũng có sự khác nhau....vì vậy điều đó cũng là một tồn tại, hạn chế trong quá trình áp dụng các cách dạy mới trong quá trình giảng dạy.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

- Học sinh còn lười học, một số học sinh vẫn còn thụ động trong việc học. Không chủ động lĩnh hội, tìm tòi các kiến thức mới, theo lối mòn của tư duy là “thầy cô dạy gì trò ghi nấy”.

- Một số giáo viên cũng chưa biết kết hợp và sử dụng linh hoạt các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. Vì vậy khi dạy áp dụng các cách dạy mới sẽ khó mà mang lại hiệu quả cho bài dạy.


- HS ít được làm thí nghiệm còn ít, nhiều HS trong giờ thực hành còn chưa thực sự chú ý. Điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế nên có nhiều HS kĩ năng làm thí nghiệm còn rất hạn chế.
4. Phân tích, đánh giá và chỉ ra tính cấp thiết cần tạo ra sáng kiến.

Việc chế tạo và thử nghiệm giấy quỳ tím trong bài “Sự điện li của nước, pH, chất chỉ thị axit – bazơ” đòi hỏi HS phải nắm các kiến thức về bài học. Biết cách sử dụng giấy quỳ tím để đánh giá môi trường của dung dịch thông qua việc quan sát sự thay đổi màu sắc (nếu có) của giấy quỳ tím. Qua đó có được những kiến thức về dung dịch và chất chỉ thị axit – bazơ.
II. GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN

Trên cơ sở bài giảng “Bài 3. (Chương trình hoá học 11):  “Sự điện ly của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ”, tôi đã hướng dẫn HS chuẩn bị bài bằng cách sử dụng hình thức dạy học dự án, STEM và tổ chức cho học sinh học nghiên cứu theo nhóm. Tôi thấy điều ấy đã phát huy được tính tích cực của HS, rèn được khả năng trình bày trước “đám đông” của học sinh bằng cách cho HS trình bày ý kiến của nhóm (đã được chuẩn bị trước ở lớp) bằng phương pháp sử dụng khả năng trình bày của HS trước đám đông. HS được tận tay làm sản phẩm, thử nghiệm sản phẩm bằng những thí nghiệm hóa học, qua đó giúp các em tiếp cận bài mới một cách rất chủ động và sáng tạo theo cách riêng của mình, theo những suy nghĩ rất phong phú của mình. GV đóng vai trò là người hướng dẫn, giải đáp thắc mắc trước, trong và sau quá trình hoạt động của HS, đưa ra kết luận cuối cùng và nhấn mạnh những nội dung quan trọng nhất của bài mà không cần trình bày toàn bộ nội dung của bài.

NỘI  DUNG 
1. Mô tả sáng kiến:

Trong bộ môn Hóa học ở các nhà trường, ngoài giấy quỳ tím, dung dịch phenlphtalein dùng để nhận biết dung dịch axit hay bazơ thì trong thiên nhiên có những loài thực vật cũng có tính chất thay đổi màu sắc theo môi trường. Trong thành phần của chúng có chứa các hợp chất rất dễ tan trong nước và đặc biệt rất dễ phản ứng với môi trường axit hay bazơ để cho kết quả chính xác giống giấy quỳ tím. 
Sử dụng giấy quỳ tím đã chế tạo để nhận biết, đánh giá một số dung dịch đã được chuẩn bị sẵn.
Địa điểm tổ chức: Lớp học và phòng bộ môn Hóa học

Môn học phụ trách chính: Hóa học

Bài 3. Sự điện ly của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ

2. Mục tiêu:
Sau khi hoàn thành chủ đề, HS có khả năng:

a. Kiến thức:
- Trình bày được các khái niệm về: Sự điện li của nước, axit, bazo, muối, pH và chất chỉ thị axit bazơ.
- Vận dụng được các kiến thức về pH và môi trường của dung dịch để chế tạo và thử nghiệm giấy quỳ tím từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên.

b. Kĩ năng:
 - Tính toán, thiết kế, đưa ra quy trình chế tạo giấy quỳ tím từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên;

- Tra cứu được thông tin nhờ việc sử dụng công nghệ thông tin; 

- Sử dụng các hóa chất có trong phòng thí nghiệm: NaOH, dung dịch HCl, NaCl,…

- Rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm.
c. Phát triển phẩm chất:
- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, giúp đỡ nhau trong nhóm, lớp;

- Yêu thích môn học, thích khám phá, tìm tòi và vận dụng các kiến thức học được vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống;

- Có ý thức tuân thủ các yêu cầu khi sử dụng hóa chất.
d. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực nghiên cứu kiến thức khoa học và thực nghiệm về axit, bazo, muối, pH và chất chỉ thị axit bazo; 

- Năng lực giải quyết vấn đề, cụ thể chế tạo được giấy quỳ tím từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên;

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm để thống nhất bản thiết kế và phân công thực hiện từng phần nhiệm vụ cụ thể tạo được giấy quỳ tím từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên.

3. Thiết bị:
Tổ chức dạy học chủ đề, GV sẽ hướng dẫn HS sử dụng một số thiết bị sau:

- Một số dụng cụ, hóa chất:

Chuẩn bị vật tư


* Nguyên liệu cần dùng để chế tạo giấy quỳ
	TT
	Tên nguyên liệu

	1
	Cánh hoa dâm bụt

	2
	Vỏ quả nho chín

	3
	Cánh hoa hồng đỏ


*  Dụng cụ:

	STT
	Tên dụng cụ

	1
	Chày, cối sứ

	2
	Cốc thủy tinh 50ml

	3
	Đèn cồn

	4
	Bộ fin lọc cafe

	5
	Kéo, dao

	6
	Kiềng sắt

	7
	Găng tay

	8
	Giấy lọc

	9
	Kính bảo vệ

	10
	Ống hút

	11
	Đĩa nhựa

	12
	Chén sứ

	13
	Lưới amiăng

	14
	Ống đong

	15
	Cân điện tử

	16
	Bình tam giác


- Một số vật liệu, thiết bị phổ thông như: giấy A0, máy tính, máy chiếu,...
4. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CHẾ TẠO GIẤY QUỲ TÍM

TỪ NGUỒN NGUYÊN LIỆU THIÊN NHIÊN

(Tiết 1 – 20 phút)

a. Mục đích: 

HS hình thành được những kiến thức ban đầu về môi trường của nước, sự điện li của nước, khái niệm về pH, các dung dịch: axit, bazơ, muối và chất chỉ thịc axit – bazơ. Tiếp nhận nhiệm vụ chế tạo giấy quỳ tím từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên và các tiêu chí đánh giá sản phẩm này.
b. Nội dung: 

- GV giới thiệu các nhóm lên trình bày nội dung của bài:


+ Nhóm 1: Trình bày nội dung về “Sự điện li của nước”


+ Nhóm 2: Trình bày nội dung về “pH và cách nhận biết các dung dịch qua pH”

+ Nhóm 3: Trình bày các nội dung về “Chất chỉ thị axit – bazơ”


+ Nhóm 4: Quan sát sự trình bày của các nhóm, đưa ra các câu hỏi liên quan.

GV bổ sung, chỉnh sửa các kiến thức chưa hợp lí, chưa đúng cho HS.
- GV tổ chức cho HS làm thí nghiệm: sự chuyển màu của chất chỉ thị (giấy quỳ tím của phòng thí nghiệm và dung dịch phenolphtalein) với các hóa chất: nước cất, dung dịch HCl 1,0M; dung dịch NaOH 1,0M; dung dịch NaCl 1,0M.

- Từ thí nghiệm khám phá trên, GV tổ chức cho HS thảo luận để hình thành nên các ý tưởng mới bằng cách thay thế giấy quỳ tím (có sẵn trong phòng thí nghiệm) và dung dịch phenolphtalein bằng giấy quỳ tím từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên. GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện một dự án học tập “chế tạo giấy quỳ tím từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên” dựa trên những kiến thức mà HS đã bước đầu tìm hiểu từ các thí nghiệm này. 

- GV thống nhất với HS về các tiêu chí đánh giá bản thiết kế, đánh giá sản phẩm chế tạo giấy quỳ tím từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên, cũng như kế hoạch triển khai dự án.

c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được các sản phẩm sau:

- Một bảng kết quả thí nghiệm về sự chuyển màu của giấy quỳ tím với các môi trường khác nhau;

- Kế hoạch thực hiện dự án với các mốc thời gian và nhiệm vụ rõ ràng. 

d. Cách thức tổ chức hoạt động:
Bước 1. Đặt vấn đề

Giáo viên nêu câu hỏi đặt vấn đề: 
Các em hãy cho biết sự thay đổi màu của các chất chỉ thị khi cho vào các môi trường khác nhau?
Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta sẽ cùng thực hiện các thí nghiệm sau.

Bước 2. HS làm thí nghiệm khám phá kiến thức.  


- GV tổ chức chia nhóm HS. HS theo từng nhóm th ống nhất vai trò, nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm;

- GV nêu rõ các quy định về việc sử dụng hóa chất một cách an toàn và hiệu quả.

- GV nêu rõ những yêu cầu cho HS khi làm thí nghiệm: cho quỳ tím và phenolphtalein vào các môi trường khác nhau (nước, dung dịch HCl 1,0M; dung dịch NaOH 1,0M và dung dịch NaCl 1,0M) quan sát sự chuyển màu của chất chỉ thị trong từng trường hợp…

- Mỗi nhóm sẽ nhận được một số hóa chất và dụng cụ gồm: 04 ống nghiệm (mói ống nghiệm chứa các hóa chất: nước, dung dịch HCl 1,0M; dung dịch NaOH 1,0M và dung dịch NaCl 1,0M); 05 ống hút; 01 giá để dụng cụ; 01 kẹp gỗ; 04 mẩu giấy quỳ tím; 01 lọ đụng dung dịch phenolphtalein. (Những hóa chất và dụng cụ này đã được GV chuẩn bị từ trước và phân chia theo từng nhóm). 

- GV phát cho các nhóm HS “Phiếu hướng dẫn tự làm thí nghiệm” và bảng ghi kết quả thí nghiệm như sau:

Bước 1. Tiến hành thí nghiệm:


+ Với giấy quỳ tím: dùng ống hút, hút một ít hóa chất trong các ống nghiệm có sẵn nhỏ vào từng mảnh giấy quỳ tím. HS quan sát  màu khi nhỏ từng hóa chất vào các mảnh giấy quỳ tím khác nhau đó.


+ Với dung dịch phenolphtalein: Nhỏ dung dịch phenolphtalein vào từng ống nghiệm đã chuẩn bị sẵn.

Bước 2. Quan sát các hiện tượng xảy ra trong các trường hợp và ghi kết quả vào bảng sau:

	Chất chỉ thị
	Màu của chất chỉ thị

	
	Nước cất
	Dung dịch HCl 1,0M
	Dung dịch NaOH 1,0M
	Dung dịch NaCl 1,0M

	Quỳ tím
	
	
	
	

	Phenolphtalein
	
	
	
	


Bước 3. GV thống nhất kế hoạch triển khai tiếp theo
	Hoạt động chính
	Thời lượng

	Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ dự án
	Tiết 1 

	Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và chuẩn bị bản thiết kế sản phẩm để báo cáo.
	3 ngày (HS tự học ở nhà theo nhóm).

	Hoạt động 3: Báo cáo phương án thiết kế.
	Tiết 1

	Hoạt động 4: Chế tạo, thử nghiệm sản phẩm
	1 tuần (HS tự làm ở nhà theo nhóm).

	Hoạt động 5: Chào hàng sản phẩm
	Tiết 2


- Các nhóm triển khai xây dựng bản thiết kế sản phẩm để báo cáo với “nhà đầu tư” trong tuần tiếp theo.

- Bài trình bày bản thiết kế sẽ được đánh giá theo các tiêu chí trong phiếu đánh giá số 1.
Phiếu đánh giá số 1

	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đạt được

	1
	Bài báo cáo đầy đủ nội dung cơ bản về chủ đề được báo cáo
	3
	

	2
	Trình bày rõ ràng, khoa học, sinh động
	2
	

	3
	Trả lời được câu hỏi phản biện
	3
	

	4
	Quy trình sản xuất đơn giản, dễ thực hiện
	2
	

	Tổng
	
	10 đ
	


Hoạt động 2. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VỀ pH VÀ XÂY DỰNG BẢNG THIẾT KẾ
(HS tự học, tự nghiên cứu và xây dựng bản thiết kế ở nhà trong 1 tuần)
a. Mục đích: 

HS tự học được kiến thức nền liên quan thông qua việc nghiên cứu tài liệu, làm các thí nghiệm để hiểu về pH, sự biến đổi màu của chất chỉ thị trong các môi trường khác nhau…..từ đó xác định được môi trường của dung dịch bằng cách sử dụng chất chỉ thị (quỳ tím và phenolphtalein).

Xây dựng quy trình chế tạo giấy quỳ tím từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên.

Xây dựng cách pha chế các dung dịch mẫu (7 mẫu).

b. Nội dung: 

Từ yêu cầu/tiêu chí đánh giá sản phẩm, HS tự tìm hiểu các kiến thức nền liên quan từ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo hay tìm hiểu trên internet... nhằm hoàn thành câu hỏi, bài tập được giao và từ đó có kiến thức để thiết kế, chế tạo giấy quỳ tím từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên. 

HS tính toán lượng chất cần pha để tạo ra các dung dịch mẫu (7 mẫu).

HS sẽ trình bày những kiến thức mình tự học được thông qua việc trình bày báo cáo về bản thiết kế sản phẩm đáp ứng các tiêu chí đánh giá trong Phiếu đánh giá số 1.

c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được các sản phẩm sau:

- Bản ghi chép những kiến thức nền về tích số ion của nước, thang pH với các môi trường khác nhau, cách tính pH của dung dịch; 

- Hồ sơ thiết kế:

+ Quy trình chế tạo giấy quỳ tím.

+ Danh mục các vật tư cần sử dụng để chế tạo ra giấy quỳ tím.

+ Bảng số liệu của dung dịch mẫu (về lượng hóa chất và pH tương ứng).

d. Phương thức tổ chức hoạt động:
- HS theo nhóm tự đọc bài 3 Hóa học 11 cơ bản và hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm;

- HS vận dụng kiến thức về tích số ion của nước, cách tính pH của dung dịch;

- HS tự hoàn thiện bản báo cáo về quy trình chế tạo giấy quỳ tím trên giấy A0 và tập luyện cách thức trình bày; chuẩn bị câu hỏi và câu trả lời để bảo vệ quan điểm của nhóm.

Hoạt động 3. TRÌNH BÀY VÀ BẢO VỆ PHƯƠNG ÁN 
CHẾ TẠO GIẤY QUỲ TÍM TỪ NGUỒN NGUYÊN LIỆU THIÊN NHIÊN

(Tiết 1 – 15  phút)
a. Mục đích: 
HS trình bày được kiến thức về pH của dung dịch, sự thay đổi màu của chất chỉ thị trong các môi trường khác nhau và giải thích quy trình chế tạo sản phẩm. HS thực hành được kỹ năng thiết kế và thuyết trình, phản biện; hình thành ý thức về cải tiến, phát triển bản thiết kế sản phẩm.

b. Nội dung: 
- GV yêu cầu các nhóm lần lượt trình bày quy trình chế tạo và giải thích quy trình chế tạo đó;

- GV tổ chức HS thảo luận, bình luận, nêu câu hỏi và bảo vệ ý kiến về bản thiết kế; tiếp thu và điều chỉnh bản thiết kế (nếu cần); 

- GV chuẩn hoá các kiến thức nền liên quan cho HS; yêu cầu HS chỉnh sửa, ghi lại các kiến thức này vào vở.

c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được các sản phẩm sau:

- Hồ sơ về quy trình chế tạo giấy quỳ tím đã hoàn thiện theo góp ý.

- Bài ghi kiến thức liên quan được chuẩn hoá trong vở của HS.

d. Cách thức tổ chức hoạt động: 

Bước 1. GV tổ chức cho từng nhóm báo cáo quy trình chế tạo của nhóm mình;

Bước 2. Các nhóm khác nhận xét, nêu câu hỏi;

Bước 3. GV nhận xét, đánh giá các bài báo cáo (theo phiếu đánh giá 1). Tổng kết, chuẩn hoá các kiến thức liên quan. 

Bước 4. GV giao nhiệm vụ cho các nhóm về nhà triển khai chế tạo sản phẩm theo quy trình của nhóm mình; ghi lại các điều chỉnh (nếu có) của quy trình chế tạo sau khi đã hoàn thành sản phẩm và ghi giải thích; gợi ý các nhóm tham khảo thêm các tài liệu phục vụ cho việc chế tạo thử nghiệm sản phẩm (SGK, internet...).
Hoạt động 4. CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM GIẤY QUỲ TÍM TỪ NGUỒN NGUYÊN LIỆU THIÊN NHIÊN

(HS tự làm ở nhà 1 tuần)
a. Mục đích: 
HS chế tạo được giấy quỳ tím căn cứ trên bản quy trình chế tạo đã được thông qua; Học được quy trình, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm thông qua việc xác định các vật liệu phù hợp, đảm bảo đúng quy trình chế tạo với giá thành hợp lí; Học được nguyên tắc an toàn trong chế tạo và thử nghiệm sản phẩm.

Xây dựng bảng màu của giấy quỳ tím khi thử với các dung dịch mẫu.

b. Nội dung: HS làm việc theo nhóm ở nhà và trên phòng thí nghiệm để cùng chế tạo và thử nghiệm sản phẩm; ghi chép lại công việc của từng thành viên, các điều chỉnh của quy trình chế tạo (nếu có) và giải thích lí do điều chỉnh (khuyến khích sử dụng công nghệ để ghi hình quá trình chế tạo sản phẩm). 

GV đôn đốc, hỗ trợ HS (nếu cần) trong quá trình các nhóm chế tạo và thử nghiệm sản phẩm.

c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được sản phẩm sau:

Giấy quỳ tím đáp ứng được các tiêu chí/yêu cầu theo phiếu đánh giá số 2

Bảng màu của giấy quỳ tím khi thử với các dung dịch mẫu.

d. Cách thức tổ chức hoạt động: 

Bước 1. HS tìm kiếm, chuẩn bị các nguyên liệu dự kiến;

Bước 2. HS chế tạo được sản phẩm theo quy trình chế tạo đã có;

Bước 3. HS thử nghiệm sản phẩm để đưa ra bảng màu, so sánh với các tiêu chí đánh giá sản phẩm (Phiếu đánh giá số 2);

Bước 4. HS điều chỉnh lại nguyên liệu và chế tạo, ghi lại nội dung điều chỉnh và giải thích lí do (nếu cần phải điều chỉnh);

Bước 5. HS hoàn thiện bảng ghi danh mục các nguyên liệu và tính giá thành chế tạo sản phẩm;

Bước 6. HS đóng gói và sắp xếp sản phẩm, sẵn sàng cho phần triển lãm sản phẩm; Xây dựng bản báo cáo và tập trình bày, giới thiệu sản phẩm.

Trong quá trình chế tạo sản phẩm, GV đôn đốc, hỗ trợ, ghi nhận hoạt động của các nhóm HS.

Hoạt động 5. TRÌNH BÀY SẢN PHẨM “CHẾ TẠO GIẤY QUỲ TÍM TỪ NGUỒN NGUYÊN LIỆU THIÊN NHIÊN” VÀ THẢO LUẬN

(Tiết 2 – 45 phút)

a. Mục đích: 

HS giới thiệu về sản phẩm và kết quả nhóm đã thực hiện được để chứng minh sự phù hợp của sản phẩm với điều kiện thực tế cũng như đáp ứng được các tiêu chí đánh giá sản phẩm đã đặt ra (Phiếu đánh giá số 1). HS thực hành được kỹ năng thuyết trình và phản biện kiến thức liên quan; rèn luyện được thói quen giữ gìn vệ sinh, an toàn trong chế tạo và thử nghiệm sản phẩm; hình thành ý thức về cải tiến, phát triển sản phẩm.

b. Nội dung: 
Các nhóm HS trình bày kết quả chế tạo theo quy trình đã được thiết kế, giới thiệu về cách thức sử dụng.

GV và HS đặt câu hỏi để làm rõ nội dung.

c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được sản phẩm sau:

Giấy quỳ tím chế tạo từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên theo đúng tiêu chí đánh giá.

d. Cách thức tổ chức hoạt động:
GV tổ chức buổi báo cáo theo 3 bước
Bước 1. Báo cáo trước lớp
Các nhóm HS trình bày về sản phẩm đã được chế tạo theo quy trình của nhóm và thử nghiệm trên các mẫu dung dịch được chuẩn bị sẵn theo các nội dung:
- Tiến trình thi công sản phẩm

- Kết quả các lần thử nghiệm

- Phương án thiết kế cuối cùng

- Các thức sử dụng giấy quỳ tím
Bước 2. Thử nghiệm sản phẩm tại phòng thí nghiệm

- HS sử dụng giấy quỳ tím đã chế tạo được thử nghiệm với các mẫu đã được GV chuẩn bị sẵn.

- “Nhà đầu tư” đặt câu hỏi, nhận xét và công bố kết quả chấm sản phẩm theo tiêu chí của phiếu đánh giá số 2;

Bước 3. Tổng kết, đánh giấ dự án
- GV và HS nhận xét về sản phẩm giấy quỳ tím

- GV tổng kết và đánh giá chung về dự án trên phiếu đánh giá số 2

+ Kiến thức, kĩ năng liên quan sự điện li của nước, môi trường của dung dịch,..


+ Kĩ năng làm việc nhóm


+ Kĩ năng trình bày, tính thuyết phục

Phiếu đánh giá số 2
	TT
	Tiêu chí
	Điểm

	Bài bào cáo kiến thức (15)

	1
	Đầy đủ nội dung cơ bản về chủ đề được báo cáo.
	10

	2
	Bài trình chiếu có màu sắc hài hòa, bỗ cục hợp lí.
	5

	Bảng phương án thiết kế (30)

	3
	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu: bản vẽ, cơ sở khoa học, nguyên lí hoạt động, thông số kĩ thuật (loại nguyên liệu, phản ứng hóa học, lượng chất sử dụng và tạo thành).
	20

	4
	Bản chiếu có màu sắc hài hòa, bố cục hợp lí.
	10

	Giấy quỳ tím (30)

	5
	Giấy quỳ tím có cách sử dụng dựa trên các mẫu giấy quỳ tím có trong phòng thí nghiệm.
	5

	6
	Giấy quỳ tím được chế tạo từ nguồn nguyên liệu dễ kiếm.
	5

	7
	Giấy quỳ tím hiệu quả với các mẫu có sẵn
	5

	8
	Giấy quỳ tím có các thông số kĩ thuật cơ bản: loại nguyên vật liệu, phản ứng hóa học, lượng chất sử dụng, hiện tượng quan sát được khi tiến hành thí nghiệm.
	5

	9
	Giấy quỳ tím có hình thức đẹp
	5

	10
	Bài báo cáo sản phẩm có màu sắc hài hòa, bố cục hợp lí.
	5

	Kỹ năng thuyết trình (15)

	11
	Trình bày thuyết phục
	5

	12
	Trả lời được câu hỏi phản biện
	5

	13
	Tham gia đóng góp ý kiến, đặt câu hỏi phản biện cho nhóm báo cáo
	5

	Kĩ năng làm việc nhóm (10)

	14
	Kế hoạch có tiến trình và phân công nhiệm vụ rõ ràng và hợp lí.
	

	15
	Mỗi thành viên tham gia đóng góp ý tưởng, hợp tác hiệu quả để hoàn thành dự án
	

	Tổng số điểm: 100 điểm


- GV gợi mở về việc tìm hiểu kiến thức và mở rộng, nâng cấp sản phẩm cho HS. 

Ví dụ:

* Kiểm tra độ pH của nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản, trong bột giặt,…

* Kiểm tra sự có mặt của hàn the trong thực phẩm….

- GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ cuối dự án: Hoàn thành hồ sơ dự án.
III. KẾT QUẢ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG , NHÂN RỘNG

1. Kết quả:

Bài này tôi đã áp dụng tại lớp 11A1, 11A2 và 11A9, tôi thấy các em rất hứng thú tham gia. Kết quả thu được khá khả quan.
Về học sinh 11A1 và 11A2: 

- Các em hứng thú học tập.
- Phát huy được tính tích cực, sáng tạo của các em.

- Do hoạt động theo nhóm nên phát huy được tính sáng tạo của cả tập thể.

- Hoạt động theo nhóm làm cho tinh thần làm việc tập thể được nâng cao, tăng cường tinh thần đoàn kết cho các em.
- Kiến thức được các em hiểu ngay tại lớp.

Về học sinh 11A9:

- Các em hứng thú học tập.
- Phát huy được tính tích cực, sáng tạo của một số em.

- Do hoạt động theo nhóm nên phát huy được tính sáng tạo của cả tập thể (tuy nhiên còn nhiều em chưa tích cực hoạt động).

- Hoạt động theo nhóm làm cho tinh thần làm việc tập thể được nâng cao, 
tăng cường tinh thần đoàn kết cho các em (nhưng còn vài em chưa tích cực tham gia do có suy nghĩ là các bạn khác trong nhóm làm rồi nên mình không cần làm nữa).
- Đa số kiến thức được các em hiểu ngay tại lớp.

Tôi tiến hành khảo sát một bài kiểm tra 15 phút với 3 đối tượng HS (mỗi đối tượng tôi lấy 20 HS ngẫu nhiên:

	Lớp
	Dạy học theo định hướng STEM
	Dạy học theo phương pháp thông thường

	11A2
	x
	

	11A3
	
	x

	11A9
	x
	


Nội dung bài kiểm tra 1:
	Câu 1: Chất nào sau đây không dẫn điện được? 

A. KCl rắn, khan.               

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH nóng chảy.          

D. HBr hòa tan trong nước.

Câu 2: Phương trình điện li viết đúng là           

A. 
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NaClNaCl.



B. 
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Ca(OH)Ca2OH.

   

C. 
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CHOHCHOH.

       

D. 
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CHCOOHCHCOOH.


Câu 3: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

A. HCl.     

B. K2SO4.    

C. KOH.    

D.  NaCl.

Câu 4: Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là 

A. NaOH. 

B. Ba(OH)2.

C. NH3.

D. NaCl.

Câu 5: Để nhận biết các dung dịch sau: HCl, NaOH, KCl ta dùng hóa chất nào sau đây?

A. quỳ tím. 



B. dung dịch Na2CO3.

C. dung dịch H2SO4 loãng.

D. phenolphtalein.

Câu 6: Cho quỳ tím vào dung dịch HCl 1,0M, thêm tiếp từ từ đến dư dung dịch NaOH 1,0M. Hiện tượng quan sát được là:


A. quỳ tím chuyển từ màu tím sang đỏ rồi sang vàng.


B. quỳ tím chuyển từ màu tím sang xanh rồi sang đỏ.


C. quỳ tím chuyển từ màu tím sang đỏ rồi sang tím rồi lại sang xanh.


D. quỳ tím chuyển từ màu tím sang đỏ rồi sang xanh rồi lại sang tím.

Câu 7: Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được các dung dịch nào sau đây?


A. NaOH, KOH, KCl.




B. NaCl, KOH, KNO3.


C. NaOH, Na2CO3, NaHCO3.


D. KOH, AgNO3, HNO3.

Câu 8: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Cho mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch X, giấy quỳ tím


A. mất màu.





B. chuyển màu xanh.





C. chuyển màu đỏ.




D. không chuyển màu.

Câu 9: Trung hòa 300 ml dung dịch hỗn hợp HCl và HNO3 có pH=2 cần V ml dung dịch NaOH 0,02M. Giá trị của V là
A. 300.      

B. 150.




C.  200.   

D. 250

Câu 10: Cho các phản ứng hóa học sau:


 (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (
 


(2) CuSO4 + Ba(NO3)2 (

 (3) Na2SO4 + BaCl2 (
 



(4) H2SO4 + BaSO3 (

 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (



(6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 (
Dãy gồm các phản ứng có cùng một phương trình ion thu gọn là:

       A. (1), (3), (5), (6).
     





B. (3), (4), (5), (6).
  

C. (2), (3), (4), (6).        




D. (1), (2), (3), (6).


 
Kết quả nhận thức của học sinh:

Bảng 1. Kết quả nhận thức của học sinh sau thực nghiệm

	Kết quả

Số học sinh
	Kết quả thực nghiệm

	
	Điểm giỏi

(8-10)
	Điểm khá

(6,5-<8)
	Điểm TB

(5-<6,5)
	Điểm yếu

(<5)

	11A2
	Số lượng
	20
	10
	6
	4
	0

	
	Tỷ lệ
	100%
	50%
	30%
	20%
	0%

	11A3
	Số lượng
	20
	0
	3
	13
	4

	
	Tỷ lệ
	100%
	0%
	15%
	65%
	20%

	11A9
	Số lượng
	20
	0
	2
	13
	5

	
	Tỷ lệ
	100%
	0%
	10%
	65%
	25%



Bảng tổng hợp kết quả kiểm tra mức độ nhận thức của HS giữa các lớp dựa trên thang điểm Giỏi, Khá, trung bình và yếu.

Từ kết quả này tôi nhận thấy:

- Với lớp 11A2 (học theo định hướng khoa học tự nhiên): Phần lớn các em hiểu bài và nắm bài ngay tại lớp. Chỉ có số ít điểm 5-7 còn lại là điểm giỏi chiếm đa số.


- Với lớp 11A3 (học theo định hướng khoa học tự nhiên): Mặc dù điều kiện học tập tốt hơn các bạn 11A9 nhưng tỉ lệ điểm đầu cao còn khiêm tốn. Các em nắm bắt được kiến thức cơ bản, nhưng điểm khá còn ít, chưa có điểm giỏi.


- Với lớp 11A9 (học theo định hướng khoa học xã hội): Là một lớp học yếu, nhưng qua cách dạy theo định hướng STEM tỉ lệ các em nắm bắt kiến thức cơ bản là tương đối cao so với mặt bằng các lớp theo khoa học xã hội khác, ở mức độ tương đối so với lớp 11A3.

Qua khảo sát tôi thấy mức độ đạt được ở các lớp có sự chênh lệch         nhau rõ ràng. Ở lớp áp dụng dạy học theo định hướng STEM có tỉ lệ khá và giỏi chiếm 80%, trong khi đó với lớp không áp dụng dạy học theo định hướng STEM có tỉ lệ khá và giỏi chỉ có 15%. Thậm chí là một lớp học theo tổ hợp khoa học xã hội mà tỉ lệ khá và giỏi cũng đạt tới 10% (không thua kém nhiều so với lớp theo khoa học tự nhiên). Điểm trung bình ở 11A2 chỉ có 20% trong đó 11A3 là 65%, không những thế 11A3 còn có HS điểm yếu.
Tôi tiếp tục tiến hành khảo sát một bài kiểm tra 25 phút với hai đối tượng HS (lớp 11A2 năm trước dạy theo phương pháp cũ và 11A1 năm nay dạy theo định hướng STEM) với nội dung đề như sau:
	A. Phần trắc nghiệm khách quan

Câu 1: Chất nào sau đây không dẫn điện được? 

A. KCl rắn, khan.               

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH nóng chảy.          

D. HBr hòa tan trong nước.

Câu 2: Phương trình điện li viết đúng là           

A. 
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NaClNaCl.



B. 
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Ca(OH)Ca2OH.

   

C. 
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CHOHCHOH.

       

D. 
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CHCOOHCHCOOH.


Câu 3: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

A. HCl.     

B. K2SO4.    

C. KOH.    

D.  NaCl.

Câu 4: Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là 

A. NaOH. 

B. Ba(OH)2.

C. NH3.

D. NaCl.

Câu 5: Để nhận biết các dung dịch sau: HCl, NaOH, KCl ta dùng hóa chất nào sau đây?

A. quỳ tím. 



B. dung dịch Na2CO3.

C. dung dịch H2SO4 loãng.

D. phenolphtalein.

Câu 6: Cho quỳ tím vào dung dịch HCl 1,0M, thêm tiếp từ từ đến dư dung dịch NaOH 1,0M. Hiện tượng quan sát được là:


A. quỳ tím chuyển từ màu tím sang đỏ rồi sang vàng.


B. quỳ tím chuyển từ màu tím sang xanh rồi sang đỏ.


C. quỳ tím chuyển từ màu tím sang đỏ rồi sang tím rồi lại sang xanh.


D. quỳ tím chuyển từ màu tím sang đỏ rồi sang xanh rồi lại sang tím.

Câu 7: Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được các dung dịch nào sau đây?


A. NaOH, KOH, KCl.




B. NaCl, KOH, KNO3.


C. NaOH, Na2CO3, NaHCO3.


D. KOH, AgNO3, HNO3.

Câu 8: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Cho mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch X, giấy quỳ tím


A. mất màu.





B. chuyển màu xanh.





C. chuyển màu đỏ.




D. không chuyển màu.

Câu 9: Trung hòa 300 ml dung dịch hỗn hợp HCl và HNO3 có pH=2 cần V ml dung dịch NaOH 0,02M. Giá trị của V là
A. 300.      

B. 150.




C.  200.   

D. 250

Câu 10: Cho các phản ứng hóa học sau:


 (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (
 


(2) CuSO4 + Ba(NO3)2 (

 (3) Na2SO4 + BaCl2 (
 



(4) H2SO4 + BaSO3 (

 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (



(6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 (
Dãy gồm các phản ứng có cùng một phương trình ion thu gọn là:

       A. (1), (3), (5), (6).
     





B. (3), (4), (5), (6).
  

C. (2), (3), (4), (6).        




D. (1), (2), (3), (6).

B. Phần tự luận

Bài 1: Nêu hiện tượng khi cho giấy quỳ tím lần lượt vào các ống nghiệm chứa các dung dịch: Ba(OH)2, H2SO4, KHCO3 và NaCl? Giải thích? 
 Bài 2: Dùng quỳ tím có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong số các dung dịch sau: HCl, Na2CO3, NaOH, Na2SO4.


Bảng 2. Kết quả nhận thức của học sinh sau thực nghiệm so với năm trước

	           Lớp

    Điểm
	11A2 (40 HS)
(Năm học 2018-2019)

Không áp dụng STEM
	11A1 (43HS)
(Năm học 2019-2020)

Áp dụng STEM

	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Điểm giỏi

(từ 8,0 đến 10)
	7
	17,5%
	15
	32,52%

	Điểm khá

(từ 6,5 đến dưới 8,0)
	18
	45%
	22
	51,16%

	Điểm trung bình

(từ 5,0 đến dưới 6,5)
	10
	25%
	5
	11,6%

	Điểm yếu

(dưới 5,0)
	5
	12,5%
	2
	4,72%

	Trên trung bình
	35
	87,5%
	41
	95,28%


Qua bảng kết quả thu được này tôi thấy: tỉ lệ HS đạt điểm giỏi tăng lên rõ rệt 32,52% của năm nay so với 17,5% của năm trước (gấp (1,9 lần), tỉ lệ HS khá cũng tăng hơn năm trước tới 6,16%. Và điều đáng quan tâm là tỉ lệ HS điểm dưới trung bình giảm rõ rệt từ 12,5% của năm trước xuống còn 4,72% của năm sau. Từ kết quả số liệu ở bảng 2 này tôi nhận thấy việc áp dụng dạy học  theo định hướng STEM mang lại những hiệu quả rõ rệt, điều ấy cho thấy những ưu điểm của việc áp dụng dạy học theo định hướng này.
Qua 2 bảng kết quả khảo sát cho thấy, việc áp dụng STEM vào dạy học giúp ích nhiều cho HS:

Về phẩm chất: qua bài học đã giúp cho HS tính trung thực trong khoa học, tinh thần trách nhiệm khi tham gia hoạt động nhóm, tinh thần chăm chỉ siêng năng, sự nhường nhịn nhân ái, tinh thần đoàn kết hợp tác khi thực hiện dự án.

 Về năng lực: rèn luyện cho HS tính tự học, tự nghiên cứu; năng lực tin học khi tìm tòi khai thác những thông tin trên mạng internet; năng lực công nghệ  khi tiến hành nghiên cứu quy trình chế tạo sản phẩm; năng lực tính toán khi   chế tạo sản phẩm; năng lực sử dụng ngôn ngữ  khi thuyết trình bài báo cáo; năng   lực giải quyết vấn đề và sáng tạo khi chế tạo sản phẩm, khi vướng mắc về cách tìm ra quy trình chế tạo sản phẩm, cách bảo quản sản phẩm,…; năng lực giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

Và hiệu quả công việc thu được rất cao, HS đã chủ động lĩnh hội kiến thức qua quá trình nghiên cứu và chế tạo sản phẩm. Khi đến lớp, HS chủ động tiếp thu bài, đa số HS hiểu bài ngay do đã có một sự chuẩn bị bài chu đáo ở nhà.
2. Dự báo phạm vi, lĩnh vực, khu vực và đối tượng có khả năng nhân rộng, chuyển giao sáng kiến:

Sáng kiến của tôi mới chỉ đang nghiên cứu ở lĩnh vực giáo dục (cụ thể là bộ môn Hóa học) nếu được công nhận, tôi rất mong muốn nó được áp dụng rỗng rãi hơn đối với tất cả các môn khoa học, với mọi đối tượng học sinh (từ HS học giỏi đến những HS học trung bình, yếu) ở trong các trường trung học trong địa bàn tỉnh Phú Thọ chứ không chỉ dừng lại ở HS khối 11 trường THPT Thanh Thủy.
IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.


- Sáng kiến đã được triển khai trong tổ, nhóm chuyên môn.


- Trong các giờ học sử dụng phương pháp dạy học theo định hướng STEM để phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong quá trình lĩnh hội tri thức.


- Kết hợp một cách nhuần nhuyễn và sáng tạo phương pháp so sánh với các phương pháp khác sao cho vừa đạt được mục tiêu dạy học vừa phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tiễn của nhà trường.


- Tạo ra môi trường học tập thân thiên để cho các em có thể lĩnh hội được tri thức một cách tốt nhất trong quá trình học tập.

- Thông qua những buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn tôi đã trao đổi, thảo luận, xin ý kiến góp ý của các đồng nghiệp để xây dựng một bài dạy học theo định hướng STEM phù hợp với từng đối tượng HS.

- Để đánh giá hiệu quả đạt được của sáng kiến, tôi đã yêu cầu HS thực hiện một bài kiểm tra trong khoảng thời gian 15 phút, với 10 câu trắc nghiệm về  phần “Sựu điện li của nước, pH, chất chỉ thị axit – bazơ”. Sau đó chấm lấy kết quả, phân tích, đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Trên đây là giải pháp mà tôi đã thực hiện, triển khai sáng kiến ở khối lớp 11 tại trường THPT Thanh Thủy.

CHƯƠNG III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận.

Việc áp dụng dạy học  theo định hướng STEM mà tôi đã thực hiện tôi nhận thấy nó có những ưu điểm, hạn chế sau :

Về ưu điểm : 

Thứ nhất, nó mang lại hiệu quả công việc rất cao trong giảng dạy, giải phóng được sức lao động của GV. GV không còn là trung tâm của mọi hoạt động nữa mà nó chuyển giao cho HS. GV thêm một lần được trau dồi kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ; khả năng sử dụng công nghệ thông tin; khả năng quan sát, nắm bắt thông tin để hỗn trợ kịp thời cho HS.

Thứ hai, nó giúp HS phát triển được các phẩm chất cần thiết : tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, chăm chỉ, tình yêu thương nhân ái.

Thứ ba, nó giúp HS phát triển các năng lực cốt lõi:  năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và  sáng tạo; năng lực sử dụng ngôn ngữ; năng lực về toán học; năng lực khoa học công nghệ; năng lực tin học; năng lực  thẩm mỹ; năng lực tự chủ và tự học.

Thứ tư, nó mang lại hiệu quả tiếp thu bài, hiểu bài của HS ngay tại lớp, qua đó đem lại kết quả học tập tương đối tốt cho HS.

Thứ năm, nó giúp HS hiểu thêm về quy trình làm một đề tài nghiên cứu khoa học kĩ thuật, tạo cho HS sự hứng thú, say mê để làm ra những sản phẩm có thể tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho HS trung học.

Tuy có những ưu điểm như trên, nhưng tôi nhận thấy vẫn còn một số hạn chế: mất nhiều thời gian chuẩn bị từ bài giảng (của GV) đến quy trình chế tạo sản phẩm (của HS) ; chưa kiểm soát hết tinh thần làm việc tập thể của HS. Với nhiều GV chưa nghiên cứu về vấn đề STEM thấy khó hiểu, khó làm ; nó còn phụ thuộc nhiều vào sự hợp tác của HS.

Từ những kết quả thu được ở trên đã chứng tỏ tính khả thi và hiệu quả của sáng kiến, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT Thanh Thủy.
2. Đề xuất, kiến nghị.
Để cho sáng kiến được hoàn thiện hơn, tiếp tục triển khai, thực hiện tại trường cho tất cả các khối lớp trong năm học tiếp theo, tôi xin đề nghị :

Đối với các GV thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên: Cần nghiên cứu tài liệu nhiều hơn nữa về vấn đề dạy học theo định hương STEM, thường xuyên trao đổi, sinh hoạt chuyên môn nhằm tháo gỡ khó khăn, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp ý cho nhau để hoàn thiện bài dạy của mình được tốt hơn.

Đối với nhà trường: Rất mong Ban giám hiệu tạo điều kiện cho học sinh có đầy đủ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm để các em có điều kiện tiến hành thí nghiệm một cách chính xác hơn.
Đối với Sở giáo dục và đào tạo: Rất mong sau khi chấm sáng kiến kinh nghiệm sẽ gửi về cho các trường biên bản chấm để giáo viên có thể biết được những ưu điểm, hạn chế về sáng kiến của mình, từ đó có biện pháp khắc phục để sáng kiến có hiệu quả hơn, có thể áp dụng rộng rãi vào quá trình dạy học. Sở giáo dục lựa chọn những sáng kiến hay, gửi về các trường để giáo viên có thể tham khảo, học hỏi, vận dụng cho quá trình giảng dạy tại cơ sở.

Trên đây là một vài ý kiến nhỏ của tôi trong quá trình nghiên cứu, trau dồi kiến thức nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của học sinh lớp 11 Trường THPT Thanh Thủy. Chắc hẳn bản sáng kiến còn nhiều điều thiếu sót, tôi rất mong nhận được ý kiến chỉ đạo, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo và  bạn bè đồng nghiệp để bản thân được vững vàng hơn trong trình độ chuyên môn tay nghề. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn!
                                                    Thanh Thủy, ngày 13 tháng 04 năm 2020
	   Xác nhận của BGH

      (Ký, đóng dấu)


	TÁC GIẢ SÁNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

   Đỗ Quang Huy
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